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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:           /2026/TT-NHNN
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2026



THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2025/TT-NHNN 

quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 23/2026/QH16;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 96/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 198/2026/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2025/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 như sau:

“12. Tài sản có tính thanh khoản cao bình quân là tài sản có tính thanh khoản cao được xác định theo quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm Thông tư số 50/2026/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2026/TT-NHNN)), được tính bình quân các ngày làm việc cuối cùng của các quý trong năm.”.

2. Bổ sung khoản 19 như sau:
“19. Tỷ lệ khả năng chi trả bình quân (sau đây gọi tắt là tỷ lệ LCR bình quân) là trung bình cộng của tỷ lệ LCR quy VNĐ riêng lẻ xác định theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN tại ngày làm việc cuối cùng của các tháng trong năm xếp hạng mà ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã áp dụng tỷ lệ LCR, được xác định như sau:
	Tỷ lệ LCR bình quân (%)
	=
	(LCR1 + LCR2 + ...+ LCRn)

	
	
	n


Trong đó:
- LCRi là tỷ lệ LCR quy VNĐ riêng lẻ tại ngày làm việc cuối cùng của tháng thứ i;
- n là số tháng trong năm xếp hạng mà ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã áp dụng tỷ lệ LCR.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 4
Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 như sau:

“a) Nhóm 1: Ngân hàng thương mại có quy mô lớn (tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng 2026 trên 300.000 tỷ đồng, từ năm xếp hạng 2027 trên 500.000 tỷ đồng);

b) Nhóm 2: Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ (tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng 2026 bằng hoặc thấp hơn 300.000 tỷ đồng, từ năm xếp hạng 2027 bằng hoặc thấp hơn 500.000 tỷ đồng);”.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11
“Điều 11. Khả năng thanh khoản 

Tiêu chí Khả năng thanh khoản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây: 

1. Nhóm chỉ tiêu định lượng: 

a) Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân (không bao gồm trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN);

b) Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn (không bao gồm trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN);
c) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (không bao gồm trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN);
d) Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi;

đ) Tỷ lệ LCR bình quân (đối với trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN);

e) Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (sau đây gọi là tỷ lệ NSFR) (đối với trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN);
g) Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (sau đây gọi là tỷ lệ LDR) (đối với trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN và chưa áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả 2 tỷ lệ LCR và NSFR).
2. Nhóm chỉ tiêu định tính:
a) Tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (trong thời gian tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN);
b) Tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR, tỷ lệ LDR (trong thời gian ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN).”.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 13
1. Sửa đổi, bổ sung phần mở đầu khoản 1 như sau:
“1. Điểm của từng chỉ tiêu định lượng được xác định trên cơ sở so sánh giá trị của chỉ tiêu định lượng với các ngưỡng tính điểm của chỉ tiêu định lượng đó. Ngưỡng tính điểm định lượng được xác định căn cứ vào dữ liệu lịch sử về các chỉ tiêu định lượng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc căn cứ vào giới hạn tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mức điểm của từng chỉ tiêu định lượng được xác định cụ thể như sau:”.
2. Bổ sung khoản 4 như sau:

“Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư số 14/2025/TT-NHNN (bao gồm trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng tỷ lệ bộ đệm vốn phản chu kỳ (CCyB) theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-NHNN, ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3, ngưỡng 4 của chỉ tiêu định lượng tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này được xác định bằng ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3, ngưỡng 4 của các chỉ tiêu này quy định tại Điều 14 Thông tư này cộng thêm (+) tỷ lệ bộ đệm bảo toàn vốn (CCB) và tỷ lệ bộ đệm vốn phản chu kỳ (CCyB). Trong đó:

a) Tỷ lệ CCB được xác định theo lộ trình quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-NHNN;

b) Tỷ lệ CCyB là mức tỷ lệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-NHNN.”.
3. Bổ sung khoản 5 như sau:
“5. Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN, nhóm các chỉ tiêu định lượng tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này được sử dụng tính điểm như sau:

a) Trường hợp thực hiện theo lộ trình quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 50/2026/TT-NHNN, từng chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu định lượng thuộc tiêu chí Khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính điểm như sau: 

(i) Từ năm xếp hạng 2028 đến năm xếp hạng 2032:

- Được áp dụng các chỉ tiêu quy định tại điểm d, đ, e, g khoản 1 Điều 11 Thông tư này để thực hiện tính điểm từng chỉ tiêu định lượng cũng như nhóm chỉ tiêu định lượng thuộc tiêu chí Khả năng thanh khoản;

 - Các ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3, ngưỡng 4 của từng chỉ tiêu định lượng quy định tại điểm d, đ, e, g khoản 1 Điều 11 Thông tư này áp dụng đối với từng nhóm đồng hạng được quy định tại Điều 14 Thông tư này;

- Điểm của nhóm chỉ tiêu định lượng thuộc tiêu chí Khả năng thanh khoản được xác định bằng tổng điểm của từng chỉ tiêu định lượng sau khi nhân với trọng số của từng chỉ tiêu định lượng quy định tại điểm d, đ, e, g khoản 1 Điều 11 Thông tư này áp dụng đối với từng nhóm đồng hạng theo trường hợp áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN và chưa phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả 02 tỷ lệ LCR và NSFR quy định tại Điều 15 Thông tư này.

(ii) Từ năm xếp hạng 2033 trở đi:

- Được áp dụng các chỉ tiêu quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 11 Thông tư này để thực hiện tính điểm từng chỉ tiêu định lượng cũng như nhóm chỉ tiêu định lượng thuộc tiêu chí Khả năng thanh khoản;

- Các ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3, ngưỡng 4 của từng chỉ tiêu định lượng quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 11 Thông tư này áp dụng đối với từng nhóm đồng hạng được quy định tại Điều 14 Thông tư này;

- Trọng số của từng chỉ tiêu định lượng quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 11 Thông tư này áp dụng đối với từng nhóm đồng hạng theo trường hợp áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với tỷ lệ LCR và tỷ lệ NSFR quy định tại Điều 15 Thông tư này.

b) Trường hợp thực hiện áp dụng sớm tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư số 50/2026/TT-NHNN: 

(i) Đối với năm xếp hạng mà tại ngày 31 tháng 12 của năm xếp hạng ngân hàng chưa phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả 02 tỷ lệ LCR và NSFR: thực hiện theo phương pháp tính điểm quy định tại tiết (i) điểm a khoản này;
(ii) Đối với năm xếp hạng mà tại ngày 31 tháng 12 của năm xếp hạng ngân hàng đã phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả 02 tỷ lệ LCR và NSFR: thực hiện theo phương pháp tính điểm quy định tại tiết (ii) điểm a khoản này;

c) Trường hợp ngân hàng phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả 02 tỷ lệ LCR, NSFR theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 hoặc khoản 3 Điều 13 Thông tư số 50/2026/TT-NHNN (bao gồm cả trường hợp đang thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này), kể từ năm xếp hạng mà tại ngày 31 tháng 12 ngân hàng đã phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100%, từng chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu định lượng thuộc tiêu chí Khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính điểm như sau:

- Được áp dụng các chỉ tiêu quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 11 Thông tư này để thực hiện tính điểm từng chỉ tiêu định lượng cũng như nhóm chỉ tiêu định lượng thuộc tiêu chí Khả năng thanh khoản;

- Các ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3, ngưỡng 4 của từng chỉ tiêu định lượng quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 11 Thông tư này áp dụng đối với từng nhóm đồng hạng được quy định tại Điều 14 Thông tư này;

- Trọng số của từng chỉ tiêu định lượng quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 11 Thông tư này áp dụng đối với từng nhóm đồng hạng theo trường hợp áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với tỷ lệ LCR và tỷ lệ NSFR quy định tại Điều 15 Thông tư này.”. 
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 14
1. Sửa đổi, bổ sung số thứ tự 5.1, 5.2 và 5.3 Điều 14 như sau:
	TT
	Tiêu chí/chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Ngưỡng

	
	
	
	Ngưỡng 1
	Ngưỡng 2
	Ngưỡng 3
	Ngưỡng 4

	5.1
	Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân (áp dụng đối với trường hợp không áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN)
	%
	Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	 
	20,00
	15,00
	9,00
	5,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	 
	18,00
	14,00
	8,00
	4,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	 
	25,00
	20,00
	15,00
	10,00

	
	Công ty tài chính
	 
	20,00
	15,00
	10,00
	5,00

	
	Công ty cho thuê tài chính
	 
	18,00
	14,00
	8,00
	5,00

	
	Ngân hàng hợp tác xã
	 
	16,00
	13,00
	8,00
	4,00

	5.2
	Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn (áp dụng đối với trường hợp không áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN)
	%
	Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	 
	25,00
	30,00
	35,00
	40,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	 
	30,00
	35,00
	40,00
	45,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	 
	30,00
	35,00
	40,00
	45,00

	
	Công ty tài chính
	 
	40,00
	70,00
	90,00
	100,00

	
	Công ty cho thuê tài chính
	 
	40,00
	70,00
	90,00
	100,00

	
	Ngân hàng hợp tác xã
	 
	30,00
	35,00
	40,00
	45,00

	5.3
	Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (áp dụng đối với trường hợp không áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN)
	%
	Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	 
	70,00
	80,00
	90,00
	95,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	 
	60,00
	70,00
	80,00
	90,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	 
	70,00
	80,00
	90,00
	95,00

	
	Ngân hàng hợp tác xã
	 
	60,00
	70,00
	80,00
	90,00


2. Bổ sung số thứ tự 5.5, 5.6, 5.7 vào Điều 14 như sau:

	TT
	Tiêu chí/chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Ngưỡng

	
	
	
	Ngưỡng 1
	Ngưỡng 2
	Ngưỡng 3
	Ngưỡng 4

	5.5
	Tỷ lệ LCR bình quân (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN)
	%
	Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm

	
	Năm xếp hạng 2027, 2028
	 
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	70,00
	60,00
	50,00
	40,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	 
	70,00
	60,00
	50,00
	40,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	 
	70,00
	60,00
	50,00
	40,00

	
	Năm xếp hạng 2029
	
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	75,00
	65,00
	55,00
	45,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	
	75,00
	65,00
	55,00
	45,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	75,00
	65,00
	55,00
	45,00

	
	Năm xếp hạng 2030
	
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	85,00
	75,00
	65,00
	55,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	
	85,00
	75,00
	65,00
	55,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	85,00
	75,00
	65,00
	55,00

	
	Năm xếp hạng 2031
	
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	95,00
	85,00
	75,00
	65,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	
	95,00
	85,00
	75,00
	65,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	95,00
	85,00
	75,00
	65,00

	
	Năm xếp hạng 2032
	
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	105,00
	95,00
	85,00
	75,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	
	105,00
	95,00
	85,00
	75,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	105,00
	95,00
	85,00
	75,00

	
	Năm xếp hạng 2033
	
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	115,00
	105,00
	95,00
	85,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	
	115,00
	105,00
	95,00
	85,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	115,00
	105,00
	95,00
	85,00

	
	Từ năm xếp hạng 2034
	
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	120,00
	110,00
	100,00
	90,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	
	120,00
	110,00
	100,00
	90,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	120,00
	110,00
	100,00
	90,00

	5.6
	Tỷ lệ NSFR (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN)
	%
	Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm

	
	Năm xếp hạng 2027, 2028
	 
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	110,00
	100,00
	90,00
	80,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	 
	110,00
	100,00
	90,00
	80,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	 
	110,00
	100,00
	90,00
	80,00

	
	Năm xếp hạng 2029
	
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	115,00
	105,00
	95,00
	85,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	
	115,00
	105,00
	95,00
	85,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	115,00
	105,00
	95,00
	85,00

	
	Từ năm xếp hạng 2030
	
	
	
	
	

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	
	120,00
	110,00
	100,00
	90,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	
	120,00
	110,00
	100,00
	90,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	
	120,00
	110,00
	100,00
	90,00

	5.7
	Tỷ lệ LDR (thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN)
	%
	Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	 
	75,00
	85,00
	95,00
	105,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	 
	65,00
	75,00
	85,00
	95,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	 
	75,00
	85,00
	95,00
	105,00


Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 15
Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu định lượng thuộc số thứ tự 5 của Điều 15 và bổ sung số thứ tự 5.5, 5.6, 5.7 vào Điều 15 như sau:

	STT
	Tiêu chí/chỉ tiêu
	Trọng số (%)

	5
	KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L)
	

	
	Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN
	

	5.1
	Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	25,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	20,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	20,00

	
	Công ty tài chính
	40,00

	
	Công ty cho thuê tài chính
	40,00

	
	Ngân hàng hợp tác xã
	30,00

	5.2
	Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	25,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	30,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	30,00

	
	Công ty tài chính
	60,00

	
	Công ty cho thuê tài chính
	60,00

	
	Ngân hàng hợp tác xã
	30,00

	5.3
	Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	30,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	30,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	30,00

	
	Công ty tài chính
	0,00

	
	Công ty cho thuê tài chính
	0,00

	
	Ngân hàng hợp tác xã
	20,00

	5.4
	Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	20,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	20,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	20,00

	
	Công ty tài chính
	0,00

	
	Công ty cho thuê tài chính
	0,00

	
	Ngân hàng hợp tác xã
	20,00

	
	Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN và chưa phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả 2 tỷ lệ LCR và NSFR
	

	5.4
	Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	20,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	20,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	20,00

	5.5
	Tỷ lệ LCR bình quân
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	25,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	20,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	20,00

	5.6
	Tỷ lệ NSFR
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	25,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	30,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	30,00

	5.7
	Tỷ lệ LDR
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	30,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	30,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	30,00

	
	Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR theo quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-NHNN và phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả 02 tỷ lệ LCR và NSFR
	

	5.4
	Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	20,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	20,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	20,00

	5.5
	Tỷ lệ LCR bình quân
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	40,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	35,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	35,00

	5.6
	Tỷ lệ NSFR
	 

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô lớn
	40,00

	
	Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ
	45,00

	
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	45,00


Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2027 và áp dụng để xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ năm xếp hạng 2027.

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định tương ứng tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 8. Tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
	Nơi nhận:
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Cổng TTĐT của NHNN;

- Các đơn vị thuộc NHNN;

- Các TCTD, CNNHNNg;
- Lưu: VP, PC, ATHT.
	THỐNG ĐỐC
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